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BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÉ TẬP HỢP Lực LƯỢNG 
TRONG QUÁ TRÌNH ĐÀM PHÁN TẠI HỘI NGHỊ PARIS

★ PGS, TS TRẦN THỊ THU HƯƠNG

• Tóm tắt: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Hiệp định chấm dứt chiến tranh, lập 
lại hòa bình ở Việt Nam được kỷ vào ngày 27-01-1973 là “thắng lợi ngoại giao tuyệt vời” , 
tạo nên bước ngoặt quan trọng mang tầm chiến lược dẫn đến thắng lợi vĩ đại vào mùa Xuân 
năm 1975. Để có được thắng lợi ngoại giao tuyệt vời ấy, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 
đưa ra những quyết sách đúng đắn, sáng tạo để tập hợp lực lượng tạo thế và lực trên bàn đàm 
phán. Bài học về tập hợp lực lượng trong đấu tranh ngoại giao để thực hiện mục tiêu chiến 
lược “đánh cho Mỹ cút” trong cuộc kháng chiến chống đê' quốc Mỹ xâm lược có giá trị to lớn, 
được Đảng ta vận dụng phát triển trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

(1)

• Từ khóa: Hiệp định Paris; mặt trận ngoại giao; tập hợp lực lượng; sức mạnh tổng hợp.

1. Quyết sách của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí 
Minh về tập hợp lực lượng trong quá trình 

đàm phánThành công của việc tập họp lực lượng trong quá trình đàm phán tại Hội nghị Paris trước hết xuất phát từ đường lối chiến lược của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh trước những yêu cầu nhiệm vụ của đất nước khi bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Đó là khi đất nước phải đưong đầu với Mỹ - kẻ thù có tiềm lực kinh tế và quốc phòng mạnh hon ta nhiều lần. Đây là cuộc chiến tranh kéo dài nhất, tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ, cuộc chiến tranh mà “quy mô đau khổ và tàn phá vượt quá mọi lòi lẽ”(2), như người Mỹ đã thừa nhận. Chính vì vậy, ngay cả cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Mc Namara, sau gần 30 năm im lặng cũng đã phải tự hỏi: “Những

người cộng sự của tôi ttong chính quyền Kennođi và Giônxon là một nhóm người đặc biệt... Tại sao nhóm người đó - những người giỏi nhất và thông minh nhất ấy... lại mác sai lầm vể Việt Nam?... Chúng tôi mác nợ các thế hệ tưong lai trong việc giải thích tại sao lại sai lầm như vậy?”®.Không chỉ phải đối mặt vói những thách thức trước kẻ thù hung bạo, vói tiềm lực kinh tế, quân sự khổng lồ, cách mạng Việt Nam còn phải đứng trước những vấn đề phức tạp của tình hình quốc tế, nhất là sự bất đồng trong nhận thức vể đường lối, phưong pháp tiến hành cách mạng của các nước lớn trong hệ thống XHCN, nhất là giữa Trung Quốc và Liên Xô.Trước những thách thức ngặt nghèo ấy, Đảng Lao động Việt Nam phải giải quyết một loạt vấn đề chiến lược đối vói cách mạng Việt Nam, trong 
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đó, Đảng nhấn mạnh: “Đoàn kết bất cứ người nào có thể đoàn kết được, tranh thủ bất cứ người nào có thể ttanh thủ được, trung lập bất cứ người nào có thể trung lập, cốt nhàm phân hóa kẻ thù đến cao độ và cô lập chúng, đồng thòi tìm kiếm thêm nhiều bạn cả trong nước và ngoài nước"(4).Cuối năm 1965, vói những tháng lọi liên tiếp của quân và dân ở hai miền đất nước, Đảng đã tính đến kế hoạch đàm phán vói Mỹ, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Song, ngoại giao chỉ được mở màn và được coi là mặt trận sau Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ưong Đảng (tháng 1- 1967): “đấu tranh quân sự và đấu tranh chính trị ở miền Nam là nhân tố chủ yếu quyết định để giành tháng lọi trên chiến trường, làm cơ sở cho tháng lợi trên mặt trận ngoại giao. Chúng ta chỉ có thể giành được ưên bàn hội nghị những cái mà chúng ta đã giành được trên chiến trường. Tuy nhiên, đấu tranh ngoại giao không chỉ đơn thuần phản ánh cuộc đấu tranh trên chiến trường, mà trong tình hình quốc tế hiện nay vói tính chất cuộc chiến tranh giữa ta và địch, đấu ưanh ngoại giao giữ một vai trò quan trọng, tích cực và chủ động”í5). Từ đây, Đảng triển khai kế hoạch và quyết định đẩy mạnh đấu tranh quân sự trên cả hai miền, đồng thòi đưa ngoại giao thành một mặt trận quan trọng để mở ra cục diện “vừa đánh, vừa đàm”.Sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu thân năm 1968, Chính phủ Mỹ chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán tại Paris, đấu ưanh ngoại giao đã thực sự ưở thành một cuộc đấu tranh quyết liệt. Đến đầu năm 1969, Đảng Lao động Việt 

Vói quan điểm: “Chúng ta chỉ có thể 
giành được thắng lợi trên bàn đàm phán 

những gì mà chúng ta giành được trên 
chiến trường”, Đảng Lao động Việt Nam 
đã chủ trương tập họp tất cả các lực 
lượng của cả nước, kết họp sức mạnh dân 
tộc vói sức mạnh thòi đại để tạo nên thế 

và lực trên bàn đàm phán.

Nam thấy rõ mưu đồ của Mỹ là kéo dài cuộc chiến tranh, Bộ Chính trị đề ra cho mặt trận ngoại giao và Đoàn đàm phán Paris nhiệm vụ chủ yếu: “a- Đẩy địch xuống thang một bước trên chiến trường chính, ép Mỹ đơn phương rút một bộ phận quân Mỹ; b- Khoét sâu khó khăn nội bộ Mỹ, nội bộ ngụy, mâu thuẫn Mỹ - ngụy; c- Đề cao vị trí quốc tế của Mặt trận dân tộc giải phóng...; d- Tranh thủ các nước xã hội chủ nghĩa tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ..., tranh thủ sự giúp đỡ mạnh mẽ của phong trào nhân dân thế giói bao gồm cả nhân dân Mỹ đấu tranh đòi Mỹ rút nhanh, rút hết và không điều kiện khỏi miền Nam Việt Nam...”(6).Trong gần 5 năm triển khai cục diện vừa đánh, vừa đàm, ngoại giao trở thành một mặt trận có vai trò chiến lược, phối họp chặt chẽ vói đấu tranh quân sự và chính trị, huy động sức mạnh tổng họp của các mặt trận và kết họp chặt chẽ giữa các hình thức đấu ttanh, từng bước tạo ra thế, thòi, lực, đánh bại đế quốc đầu sỏ Mỹ vói tiềm lực kinh tế, quốc phòng hùng mạnh nhất lúc bấy giờ. Với quan điểm: “Chúng ta chỉ có thể giành được thắng lợi trên bàn đàm phán những gì mà chúng ta giành được trên chiến trường”, Đảng Lao động Việt Nam đã chủ trương tập họp tất cả các lực lượng của cả nước, kết họp sức mạnh dân tộc vói sức mạnh thòi đại để tạo nên thế và lực ưên bàn đàm phán.
2. Những thành công về tập họp lực lượng 

trong quá trình đàm phán
Thúnhất, sáng tạo trong chủ trưong, linhhoạt 

về hình thức để tập họp lực lượng ở mỗi miền và 
trong cả nước, tạo nên sức mạnh dân tộc
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Xác định đồng thòi tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược ở môi miền khi đất nước tạm thời bị chia cát là một sáng tạo độc đáo của Đảng. Quân và dân miền Bác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hậu phưong lớn đối vói tiền tuyến lớn vói tinh thần “tất cả vì miền Nam một thịt”, vói các phong trào phụ nữ “ba đảm đang”, thanh niên “ba sân sàng”, “tay búa tay súng, tay cày tay súng”, “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”... Đổng thời, quân và dân miền Bắc sản sàng “chia lửa” vói chiến trường miền Nam.Khi Mỹ lật lọng trên bàn đàm phán, đưa pháo đài bay B-52 ném bom rải thảm miền Bác, hòng đánh vào ý chí của quân dân miền Bác để tạo thế mạnh, thay đổi những điều khoản trong Hiệp định Paris, quân và dân miền Bác đã trả lòi đanh thép bằng “trận Điện Biên Phủ trên không”. Ngày 18-12-1972, Đài Tiếng nói của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam truyền đọc thư từ miền Nam gửi Hà Nội: “Lửa miền Bắc khêu lửa miền Nam, lửa Hà Nội giục lửa Sài Gòn. Từ ngoài vô trong, từ hậu phưong lớn đến tiền tuyến lớn anh hùng đang vang lên tiếng ừả lòi đanh thép: Đánh!”CT.Đối với cách mạng miền Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam là người đại diện chính thức của nhân dân miền Nam. Tại các địa phưong, Mặt ưận được thành lập và phát triển vói tư cách là chính quyền cách mạng ở các vùng giải phóng, là đại diện cho chính quyền cách mạng ngay trong các vùng địch kiểm soát.Đến năm 1968, tình hình cách mạng miền Nam cần có sự tập họp rộng rãi các lực lượng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14 của Trung ưong Đảng (tháng 01-1968) xác định “thành lập một Mặt trận thứ hai bên cạnh Mặt tìận Dân tộc Giải phóng, lấy một tên thích họp vói cưong lĩnh rộng rãi hon Cương lĩnh chính trị của Mặt trận Dân tộc Giải phóng”(8).

Ngày 20 và 21-4-1968, Đại hội thành lập Liên 
minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình 
Việt Nam được tổ chức ở vùng giải phóng. Liên minh ra Tuyên ngôn và Chương trình hành động cứu nước. Nội dung chủ yếu là đấu tranh đòi độc lập cho dân tộc, dân chủ và hòa bình cho Việt Nam. Đồng thòi, quy tụ phong trào đấu tranh yêu nước của giói sinh viên, học sinh, trí thức, đồng bào tôn giáo, công nhân, thương gia, nhân sĩ dân chủ tại các đô thị miền Nam.Ngày 6-6-1969, Liên minh cùng vói Mặt ưận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam cử ra Chính phủ Cách mạng lâm thòi Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Hội đồng cố vấn của Chính phủ, tạo cơ sở pháp lý để tập họp lực lượng cách mạng ở trong và ngoài nước.Từ thực tế cách mạng Việt Nam trong quá trình đàm phán đã để lại bài học về tập họp lực lượng sáng tạo, độc đáo “tuy hai mà một, tuy một mà hai”. Đây là bài học về sách lược ngoại giao vói nét đặc thù và mối quan hệ phân công và phối họp giữa ngoại giao miền Bác vói ngoại giao miền Nam trong nền ngoại giao Việt Nam thòi kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Sách lược đó nhàm đề cao vị trí, vai trò và tính độc lập của Mặt ưận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam và Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (được thành lập từ tháng 6-1969), tập họp thêm lực lượng và xu hướng khác nhau ở trong nước và trên thế giói.Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc thòi kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và Mặt trận thứ hai đã thường xuyên họp tác chặt chẽ, hỗ trợ nhau, tạo nên sức mạnh không gì lay chuyển nổi, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến toàn thắng.

Hailà, xác định giữvữngđộclập tựchủ, lấy lọi 
ích đại cục làm trọng, thực hiện chính sách nhất 
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quán đoàn kết, tranh thủ tất cả các nước, làm 
thất bại âm mưu của Mỹ chia rẽ Việt Nam vói các 
nước xã hội chủ nghĩaMối quan hệ giữa Việt Nam vói các nước lón trong thòi kỳ này rất phức tạp. Mỗi nước có lọi ích và tính toán riêng. Mỹ lại lọi dụng mâu thuẫn Xô - Trung và tìm cách đàm phán về vấn đề Việt Nam vói từng nước đó để ép Việt Nam. Ngoại giao Việt Nam xác định giữ vững độc lập tự chủ, lấy lọi ích đại cục làm trọng, thực hiện chính sách nhất quán đoàn kết, tranh thủ tất cả các nước, chống và làm thất bại âm mưu của Mỹ chia rẽ Việt Nam vói các nước XHCN.Vói đường lối kháng chiến độc lập, tự chủ đi đôi vói đoàn kết quốc tế đúng đán và sáng tạo, vừa tôn trọng và tranh thủ được cả Liên Xô và Trung Quốc, Việt Nam dựa vào sức mạnh dân tộc và sự ủng hộ quốc tế, trực diện chống chọi vói Mỹ một cách độc lập, vững vàng. Với sự giúp đỡ của Liên Xô, từ năm 1965 đến năm 1972, “hệ thống rađa của S-75 (SAM-2) đã được cải tiến 4 lần vói 40 nội dung kỹ thuật để bát kịp cuộc chiến tranh điện tử của Không quân Mỹ”{9).Năm 1972, tuy Chính phủ Trung Quốc đón Tồng thống Mỹ Ních xơn sang thăm, song vẫn giải quyết phần lớn yêu cầu viện trợ bổ sung cho Việt Nam; đồng thòi, còn cử các đoàn ô tô chuyển hàng viện trợ của các nước XHCN cho Việt Nam đến biên giói, đồng ý cho tàu của các nước Đông Âu và Liên Xô chở vũ khí cho Việt Nam vào cảng của Trung Quốc(10)... Không chỉ giúp đỡ vật chất, các nước XHCN còn hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn lực quân sự, để tiếp nhận, sử dụng hiệu quả các loại vũ khí được viện trợ1111.Tăng cường mặt trận đoàn kết ba nước Đông Dưong hình thành từ đầu cuộc chiến tranh. Năm 1970, Mỹ mở rộng chiến tranh ra cả ba nước Đông Dưong. Tháng 6-1970, Bộ Chính trị kịp thòi chủ trương đưa đoàn kết Đông Dương 

lên tầm cao mói. Xử lý vấn đề Lào và Campuchia, phối họp nhưng tôn trọng bạn là một vấn đề lón trong nghệ thuật đàm phán. Đàm phán Paris để giải quyết vấn đề Việt Nam, nhưng có bàn về vấn đề Lào và Campuchia; trong Hiệp định Paris, có điều khoản (Điều 20) về Lào và Campuchia. Do tình hình hai nước bạn khác nhau nên cách giải quyết cũng có khác nhau, chủ trương phối họp đấu tranh, vận dụng sức mạnh tổng họp của ba chiến trường nhưng giữ vững nguyên tác tôn trọng bạn, tôn trọng quyền quyết định của bạn là đúng đán và phù họp thực tế.
Ba là, tập họp lực lượng yêu chuộng hòa bình 

trên thếgiói ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của 
nhân dân Việt Nam, trong đó có cả nhân dân MỹĐể mở rộng mặt trận nhân dân thế giói ủng hộ cuộc kháng chiến, phân hóa lực lượng kẻ thù, một mặt Đảng chủ trương đẩy mạnh các hình thức, trên nhiều diễn đàn khác nhau để tuyên truyền về cuộc chiến đấu chính nghĩa vì độc lập, tự do của nhân dân Việt Nam, mặt khác tố cáo tội ác dã man của đế quốc Mỹ. Cùng vói đó, tháng lọi trên chiến trường cùng với hoạt động ngoại giao của hai miền Nam - Bác, phối họp vói đấu tranh trong đàm phán Paris đã góp phần thúc đẩy phong trào mở rộng ra kháp các châu lục mà sôi động nhất là ở các nước Tây Bác Âu. Phong trào nhân dân thế giói trở thành một lực lượng chính trị hùng hậu tác động mạnh mẽ đến nền chính trị các nước, tạo nên một sức ép căng thẳng đối vói chính quyền Mỹ. Chưa bao giờ trên thế giói có phong trào ủng hộ sự nghiệp giải phóng của một dân tộc lại có quy mô to lớn, hình thức phong phú và tác động rất hiệu quả như phong trào nhân dân thế giói ủng hộ Việt Nam chống Mỹxâm lược.Đối vói nhân dân Mỹ, một mặt Việt Nam thông tin rộng rãi về cấc để nghị thiện chí hòa bình của Việt Nam tại bàn đàm phán, tiến hành các cuộc tiếp xúc rộng rãi giữa đại diện Việt Nam 
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vói đại diện các tầng lóp nhân dân Mỹ, cùng vói tác động của phong ttào nhân dân các nước vào nội bộ Mỹ... Mặt khác, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trưong phân hóa nội bộ của nước Mỹ, đổng cảm chia sẻ nỗi mất mát của nhân dân Mỹ trong cuộc chiến tranh mà giói cầm quyền gây ra, đồng thòi đánh giá cao cuộc đấu ttanh của nhân dân Mỹ chống chiến tranh xâm lược Việt Nam. Do vậy, phong hào nhân dân Mỹ phản đối cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam đã dấy lên mạnh mẽ từ thòi Giônxon, nhất là dịp Tết Mậu Thân. Báo chí nước ngoài nhận định Tết Mậu Thân năm 1968 như “một quả bom” nổ giữa dư luận của nước Mỹ. Đây là một phong trào chống chiến tranh không những chưa từng có ở Mỹ cũng như chưa từng có trong lịch sử nhân loại.Ngay tại nước Mỹ, 8 thanh niên tự thiêu, người tự thiêu đầu tiên (năm 1965) trước cửa sổ Lầu Năm Góc là Norman Morrison, 32 tuổi; 70 thanh niên đã đốt thẻ quân dịch ở Niu Yoóc (ngày 15-4-1967); từ năm 1966 đến năm 1973 có 503.926 vụ lính Mỹ đào ngũ; nhiều cuộc biểu tình của nhân dân và sinh viên Mỹ chống chiến tranh xâm lược Việt Nam diễn ra, cuộc biểu tình đầu hên ỞOasinhton ngày 27-11-1965 vói 25.000 người tham gia; riêng năm 1970, đã xảy ra 250 vụ đánh bom khủng bố đòi chấm dứt chiến ttanh. Người kiên trì đấu tranh cho hòa bình và đà nhiều lần đến thăm Việt Nam trong thời gian chiến tranh là chị Jane Fonda(12). Nhà bình luận chính trị nổi tiếng Walter Lippman của Mỹ cay đáng thốt lên: “Lưong tâm người Mỹ đã nổi giận... Cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam là cuộc chiến tranh không được lòng người nhất trong lịch sử nước Mỹ nay đã đến hổi kết”ÍI3).
Bốn là, ưong quá trình đàm phán, để tạo nên 

sức mạnh tổng họp, lực lượng đấu tranh trên 
bàn đàm phán biết vận dụng sách lược đúng đán 
tùy tình hình thực tế trên chiến trường, thế và 

lực của cả hai bên để đưa ra những quyết sách 
phù họpĐây chính là nghệ thuật để sử dụng hiệu quả sức mạnh các lực lượng trên bàn đàm phán. Đảng đã kiên trì nguyên tác và linh hoạt về sách lược để giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối và hoạt động đối ngoại ttong bối cảnh tình hình thế giói rất phức tạp và đấu tranh ngoại giao vói Mỹ, một kẻ thù rất xảo quyệt. Đảng chủ trưong mở rộng mặt trận đấu tranh ngoại giao và cục diện “vừa đánh, vừa đàm” từ năm 1968, khi điều kiện so sánh lực lượng giữa ta và địch cho phép.Đảng thực hiện một cách nhất quán chủ trưong đàm phán trực tiếp với Mỹ, giữ vững nguyên tác và linh hoạt về sách lược, không dao động, không chịu sức ép của Mỹ trên chiến trường, ưên bàn hội nghị và sức ép từ bất cứ phía nào. Tuy nhiên, để đi đến tháng lợi cuối cùng trong quá trình chỉ đạo cuộc đấu tranh trên bàn đàm phán, ta đã có những sách lược mềm dẻo: năm 1968, Việt Nam buộc Mỹ chấm dứt hoàn toàn ném bom miền Bác. Đồng thòi, cùng vói sự tham gia của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Việt Nam đồng ý cho chính quyền Sài Gòn tham gia đàm phán giai đoạn sau.Trong ba năm 1969-1971 là thòi gian trên bàn đàm phán cả hai bên không thỏa thuận được vấn đề gì. Ta kiên trì đấu ưanh, đến ngày 11-10-1971, trong đề nghị của Mỹ không còn nêu vấn đề phải rút quân miền Bác ra khỏi miền Nam. Trong suốt cuộc đàm phán, rút quân miền Bác ra khỏi miền Nam là vấn đề đòi hỏi cơ bản, then chốt nhất của Mỹ. Vói cách mạng Việt Nam, vấn đề giữ nguyên lực lượng vũ trang của ta ở miền Nam là nguyên tác lớn nhất và bất di bất dịch, chủ trương của Bộ Chính trị kiên quyết thực hiện nguyên tắc “quân Mỹ phải rút ra, quân ta ở lại”. Đây là một trở ngại lớn nhất trong đàm phán, do vậy, khi Mỹ chấp nhận từ bỏ yêu sách đòi quân miền Bắc rút ra 
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khỏi miền Nam là một tháng lọi quan trọng trên bàn đàm phán ưong giai đoạn này.Đến tháng 10-1972, trước tình thế đàm phán “dẫm chân tại chỗ”, Bộ Chính trị có quyết sách mạnh bạo chỉ đạo Đoàn đàm phán là: tập trung giải quyết vấn đề Mỹ rút quân, chấm dứt dính líu quân sự, tạm gác một số vấn đề chính trị nội bộ miền Nam. Các vấn đề này sẽ do hai bên miền Nam giải quyết ưong bước sau.Trong bức điện cho Đoàn Paris ngày 4-10- 1972, Bộ Chính trị nêu rõ: “Ta cần gác một số yêu cầu khác về nội bộ miền Nam. Những vấn đề chưa đạt được là do tình hình chưa cho phép đạt được. Dẫu ta có tiếp tục đàm phán đến sau bầu cử ở Mỹ thì ta cũng không đạt được... Nhưng nếu chấm dứt sự dính líu quân sự của Mỹ ở miền Nam thì trong đấu tranh vói ngụy sau này, ta có điều kiện để đạt các vấn đề đó và còn giành tháng lợi lớn hon...”(14). Nhìn lại toàn bộ cuộc đàm phán Paris, phía Việt Nam có nhiều sách lược, nhưng chủ trưong tạm gác một số vấn đề chính trị nội bộ miền Nam để sớm đạt được Hiệp định buộc Mỹ rút hết quân, chấm dứt xâm lược và can thiệp vào miền Nam, là một nghệ thuật đầy sáng tạo của Việt Nam ttên bàn đàm phán.Tháng lọi của cuộc phản công chiến lược Xuân Hè năm 1972 của quân và dân miền Nam, đặc biệt là tháng lợi của quân và dân miền Bác trong Chiến dịch Linebacker II đã đập tan cố gáng cuối cùng của tập đoàn cầm quyền Mỹ hòng sử dụng sức mạnh quân sự với vũ khí tối tân hủy diệt Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố ở miền Bác, nhàm mục tiêu đàm phán trên thế mạnh tại Hội nghị Paris.Quân và dân ta đã viết nên bản anh hùng ca “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Mỹ đã phải cay đáng thừa nhận: “Mọi thứ mà chúng ta đã cố gáng làm, lại một lần nữa hỏng hết”, “Chiến dịch Linebacker II không thể vát ra được quyết định 

nhượng bộ nào từ Bác Việt Nam”(15). Mỹ phải xuống thang chiến tranh, trở lại bàn đàm phán ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ỞViệt Nam vào ngày 27-1-1973.
3. Một số bài học kinh nghiệm về tập hợp 

lực lượng
Thứ nhất, để tập họp lực lượng, tạo nên thực 

lực trong cuộc đấu tranh ưên các mặt trận quân 
sự, chính trị, ngoại giao, phải luôn xấc định vấn 
đê đại đoàn kết dân tộc mang tính chiến lược cơ 
bản, lâu dài của cách mạngKhi nói về đại đoàn kết dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đoàn kết của ta không những rộng rãi mà còn đoàn kết lâu dài..., không phải là một thủ đoạn chính trị... Ai có tài, có đức, có sức, có lòng phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân thì ta đoàn kết vói họ”(16). Tiếp tục thực hiện chiến lược đại đoàn kết của Người, sau hon 35 năm đổi mói, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.Trước nhiều vận hội nhưng không ít khó khăn, thách thức của đất nước khi bước vào thòi kỳ đẩy mạnh công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện lịch sử mói, Đảng không chỉ tiếp tục nhấn mạnh sự nhất quán về vai trò quan ttọng của đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối 
chiến lược, là động lực, mà còn là nguồn lực to 
lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ttong bối cảnh lịch sử mói. Để tạo nên thực lực, tiếp tục phát huy truyền thống tự lực cánh sinh “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” trong công cuộc đổi mói, Đại hội XIII của Đảng (năm 2021) đã xác định: “Khoi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh tổng họp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa, con người Việt Nam”(17).
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Sức mạnh dân tộc Việt Nam là tổng họp các yếu tố vật chất và tinh thần, là sự kết họp sức mạnh chính trị, kinh tế, quân sự, văn hóa, ngoại giao... trước hết là sức mạnh đại đoàn kết toàn dân vì sự nghiệp chính nghĩa của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đây chính là sức mạnh nội sinh tạo nên thế và lực để “chiêng" có to thì “tiếng mới lớn” trong bối cảnh lịch sử mói.
Thứ hai, tăng cường đoàn kết quốc tế, kết họp 

sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để chiến 
thắng kẻ thù, giành độc lập tự do và xây dựng 
cuộc sống ấm no, hạnh phúc trên cơ sở nguyên 
tắc tự lực, tự cường, phát 
huy nội lực là nền tảngChủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “cố nhiên sự giúp đỡ của các nước bạn là quan ừọng nhưng không được ỷ lại, không được ngồi mong chờ người khác. Một dân tộc không tự lực cánh sinh mà cứ ngồi chờ dân tộc khác giúp đỡ thì không xứng đáng được độc “Nhưng muốn người ta giúp cho, thì trước mình phải tự giúp lấy mình đâ”(19). Giữvững đường lối độc lập, tự chủ, nâng cao tinh thần tự lực, tự cường là tư tưởng lớn xuyên suốt sự nghiệp cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng.Sự giúp đỡ quốc tế là rất to lớn, quan trọng, là nhân tố không thể thiếu đối vói tháng lọi của cách mạng Việt Nam. Song độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và tăng cường đoàn kết quốc tế, họp tác quốc tế là hai mặt thống nhất trong đường lối chiến lược nhất quán của Đảng. Đó chính là sự quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh: “Tự lực cánh sinh là cái gốc, điểm mấu chốt về chính trị, quân sự, kinh tế, nội chính, ngoại giao của ta”(20). Phát huy bài học lịch sử trong công 

Sức mạnh dân tộc Việt Nam là tổng họp 
các yếu tố vật chất và tinh thần, là sự kết 
họp sức mạnh chính trị, kỉnh tế, quân sự, 
văn hóa, ngoại giao... trước hết là sức 
mạnh đại đoàn kết toàn dân vì sự nghiệp 

chính nghĩa của dân tộc dưới sự lãnh đạo 
của Đảng.

cuộc đổi mói, Đảng ta đã xác định: “Kết họp sức mạnh dân tộc vói sức mạnh thòi đại, sức mạnh trong nước vói sức mạnh quốc tế. Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng cần kiên định ý chí độc lập, tự chủ và nêu cao tinh thần họp tác quốc tế, phát huy cao độ nội lực, đổng thòi tranh thủ ngoại lực, kết họp yếu tố truyền thống vói yếu tố hiện đại”(21). Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, họp tác và phát triển; đa phưong hóa, đa dang hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; nâng cao vị thế của đất nước. Họp tác bình đẳng, cùng có lợi vói tất cả các nước trên cơ sở những nguyên tác cơ bản của Hiến chương Liên họp quốc và luật pháp quốc tế vì một nước Việt Nam XHCN giàu mạnh.
Ba là, để phát huy 

được sức mạnh tổng họp 
của tất cả các lực lượng, 
tạo thế và lực trên bàn 

đàm phán, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng 
phải chủ động dự báo sớm, kịp thời đưa ra 
những phương án sáng suốt để ứng phó vói mọi 
tình huốngThực tiễn tháng lợi trong quá trình đàm phán tại Hội nghị Paris đã minh chứng sự dự đoán, nám bát tình hình đối phương, những chuyển biến trên chiến trường, những mối quan hệ phức tạp giữa các nước lớn vói sự theo đuổi lọi ích khác nhau và xu hướng phát triển của những vấn đề đặt ra trên bàn đàm phán của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ngoại giao của ta ngày càng có vị thế và giành được tháng lọi ừong từng giai đoạn.Chủ tịch Hổ Chí Minh đã tổng kết: “Bất kỳ hòa bình hoặc chiến tranh, ta cũng phải nám vững 
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chủ động, phải thấy trước, chuẩn bị trước ”(22). Trong quá trình lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Người không chỉ có những dự đoán sớm, chính xác mà còn sáng suốt hoạch định kế hoạch chiến lược và chỉ đạo chuẩn bị chu đáo để chủ động ứng phó và giành tháng lọi trước kẻ thù.Để có được dự báo, tầm nhìn chiến lược, đưa ra được những quyết sách kịp thời, trong bối cảnh mới cần nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, trong đó đặc biệt đội ngũ đảm đương trọng trách ngoại giao của đất nước. Chính vì trong quan hệ quốc tế, lọi ích các dân tộc đan xen, tác động qua lại lãn nhau, yếu tố quyết định để bảo đảm lọi ích dân tộc là phát huy tinh thần độc lập, tự chủ trong mọi suy tính chiến lược, quyết sách đối ngoại và hoạt động thực tiễn.Những bài học đúc kết từ “tháng lọi ngoại giao tuyệt vòi” này sẽ còn được tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, phát triển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong điều kiện lịch sử mói □
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